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BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

THÔNG BÁO 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ XÉT THĂNG HẠNG 

 CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TỪ CHỨC DANH IV LÊN CHỨC DANH III NĂM 2024 

(Kèm theo Thông báo số         /TB-HĐXTH ngày      tháng    năm 2024 của Hội đồng xét thăng hạng  viên chức năm 2024 

Sau khi hoàn thành việc Thẩm định hồ sơ. Hội đồng xét thăng hạng viên chức năm 2024, công bố kết quả thẩm định hồ sơ 

xét thăng hạng viên chức như sau: 
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I NHÓM VIÊN CHỨC QUẢN LÝ LÃNH ĐẠO 

1) CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG HẠNG III 

1 Đồng Thị Huệ 26/12/1980  X Đạt Đạt Đạt Đạt 
19 năm 04 

tháng 
0 Đạt Đạt Đạt Có  

2 Đặng Thị Kim Cúc 26/08/1985  X Đạt Đạt Đạt Đạt 
14 năm 04 

tháng 
0 Đạt Đạt Đạt Có 

3 Th i Đăng Du  27/10/1986 X  Đạt Đạt Đạt Đạt 
12 năm 04 

tháng 
0 Đạt Đạt Đạt Có 

2) KỸ THUẬT Y HẠNG III 

4 Lê Thị Hà 24/9/1989  X Đạt Đạt Đạt Đạt 
11 năm 06 

tháng 
0 Đạt Đạt Đạt Có 

II NHÓM VIÊN CHỨC THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP DÙNG CHUNG 

1) BÁC SỸ HẠNG III 

1 Ngu ễn Minh Hiển 24/9/1990 X  Đạt Đạt Đạt Đạt 
13 năm 04 

tháng 
0 Đạt Đạt Đạt Có 

2 Đinh Văn Hải 12/3/1973 X  Đạt Đạt Đạt Đạt 
08 năm 11 

tháng 
0 Đạt Đạt Đạt Có 
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3 Ngu ễn Thị Lý 20/02/1990  X Đạt Đạt Đạt Đạt 
12 năm 04 

tháng 
0 Đạt Đạt Đạt Có 

4 Ngô Ngu ễn Nhật Bản 11/8/1991 X  Đạt Đạt Đạt Đạt 
11 năm 11 

tháng 
0 Đạt Đạt Đạt Có 

5 Cao Tiến Thịnh 15/05/1983 X  Đạt Đạt Đạt Đạt 
11 năm 11 

tháng 
0 Đạt Đạt Đạt Có 

6 Trần Ngọc Châu 08/02/1990 X  Đạt Đạt Đạt Đạt 
12 năm 10 

tháng 
0 Đạt Đạt Đạt Có 

2) CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG HẠNG III 

7 Lê Thị Mỹ Trang 10/02/1988  X Đạt Đạt Đạt Đạt 
13 năm 9 

tháng 
0 Đạt Đạt Đạt Có 

8 Ngu ễn Thị Ngon 17/3/1989  X Đạt Đạt Đạt Đạt 
13 năm 07 

tháng 
0 Đạt Đạt Đạt Có 

9 Ngu ễn Thị Hồng Nhung 11/6/1991  X Đạt Đạt Đạt Đạt 
05 năm 11 

tháng 
0 Đạt Đạt Đạt Có 

10 Trương Thị Xuân 13/02/1981  X Đạt Đạt Đạt Đạt 
12 năm 04 

tháng 
0 Đạt Đạt Đạt Có 

11 Ngu ễn Thị Thanh Tiên 14/05/1983  X Đạt Đạt Đạt Đạt 
12 năm 04 

tháng 
0 Đạt Đạt Đạt Có 

12 Cao Thế Anh 22/9/1984 X  Đạt Đạt Đạt Đạt 
12 năm 08 

tháng 
0 Đạt Đạt Đạt  

13 Ngu ễn Ngọc Quý 07/7/1989  X Đạt Đạt Đạt Đạt 
12 năm 09 

tháng 
0 Đạt Đạt Đạt  

14 Huỳnh Ngọc Long 01/10/1987 X  Đạt Đạt Đạt Đạt 
12 năm 03 

tháng 
0 Đạt Đạt Đạt  

15 Võ Thị Hằng L  24/05/1990  X Đạt Đạt Đạt Đạt 
12 năm 06 

tháng 
0 Đạt Đạt Đạt Có 

16 Sử Thị Dậu 20/9/1988  X Đạt Đạt Đạt Đạt 
05 năm 11 

tháng 
0 Đạt Đạt Đạt Có 

17 Ngu ễn Thị Chung 10/01/1987  X Đạt Đạt Đạt Đạt 
12 năm 10 

tháng 
0 Đạt Đạt Đạt  

18 Ngu ễn Thị Như Quỳnh 24/02/1992  X Đạt Đạt Đạt Đạt 
09 năm 09 

tháng 
0 Đạt Đạt Đạt Có 

19 Hoàng Thị Bích Nga 29/03/1989  X Đạt Đạt Đạt Đạt 
05 năm 11 

tháng 
0 Đạt Đạt Đạt  

20 Lưu Nữ Bảo Trâm 26/01/1990  X Đạt Đạt Đạt Đạt 
05 năm 11 

tháng 
0 Đạt Đạt Đạt  

21 Trần Thị Ngọc Thú  11/01/1983  X Đạt Đạt Đạt Đạt 
13 năm 04 

tháng 
0 Đạt Đạt Đạt  
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22 Ngu ễn Thị Thơm 27/8/1988  X Đạt Đạt Đạt Đạt 
14 năm 07 

tháng 
0 Đạt Đạt Đạt Có 

23 Tống Thị Tho 03/01/1989  X Đạt Đạt Đạt Đạt 
14 năm 01 

tháng 
0 Đạt Đạt Đạt Có 

24 Dương  Thị Nữ Hạnh 27/09/1978  X Đạt Đạt Đạt Đạt 
16 năm 10 

tháng 
12 tháng Đạt Đạt Đạt  

3) KỸ THUẬT Y HẠNG III 

25 Trần Tiến Dũng 01/9/1985 X  Đạt Đạt Đạt Đạt 
16 năm 10 

tháng 
0 Đạt Đạt Đạt Có 

26 Quảng Thị Hồng Ân 05/5/1986  X Đạt Đạt Đạt Đạt 
05 năm 11 

tháng 
0 Đạt Đạt Đạt Có 

27 Võ Thị Như Quỳnh 05/6/1989  X Đạt Đạt Đạt Đạt 
14 năm 01 

tháng 
0 Đạt Đạt Đạt Có 

4) CỬ NHÂN Y TẾ CÔNG CỘNG 

28 Trần Phạm Ngọc Đoan 12/6/1997 X  Đạt Đạt Đạt Đạt 
3 năm 08 

tháng 
0 Đạt Đạt Không YC Đạt 

29 Ngu ễn Thị Phương Linh 07/5/1992  X Đạt Đạt Đạt Đạt 
05 năm 11 

tháng 
0 Đạt Đạt Không YC Đạt 

30 Nại Th nh U ên 03/9/1992  X Đạt Đạt Đạt Đạt 
05 năm 11 

tháng 
0 Đạt Đạt Không YC Đạt 

31 Ngu ễn Hồng Hưng 19/4/1997 X  Đạt Đạt Đạt Đạt 03 năm 0 Đạt Đạt Không YC Đạt 

32 Đạo Văn Vả 20/8/1993 X  Đạt Đạt Đạt Đạt 
03 năm 08 

tháng 
0 Đạt Đạt Không YC Đạt 

33 Ngu ễn Hữu Lĩnh 26/02/1988 X  Đạt Đạt Đạt Đạt 
07 năm 05 

tháng 
0 Đạt Đạt Không YC Đạt 

34 Ngu ễn Nữ Phương U ên 16/05/1994  X Đạt Đạt Đạt Đạt 
05 năm 11 

tháng 
0 Đạt Đạt Không YC Đạt 

35 Ngu ễn Lê Nhật Trường 13/08/1995 X  Đạt Đạt Đạt Đạt 
05 năm 11 

tháng 
0 Đạt Đạt Không YC Đạt 

36 Thạch Quốc Hiếu 06/01/1991 X  Đạt Đạt Đạt Đạt 
05 năm 11 

tháng 
0 Đạt Đạt Không YC Đạt 

37 Trần Ngọc Phú 11/3/1997 X  Đạt Đạt Đạt Đạt 
03 năm 08 

tháng 
0 Đạt Đạt Không YC Đạt 

38 Phạm Thị Mỹ Hạnh 15/11/1970  X Đạt Đạt Đạt Đạt 
27 năm 07 

tháng 
0 Đạt Đạt Không YC Đạt 

5) DƯỢC SỸ HẠNG III 
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39 Ngu ễn Thị B u 24/11/1984  X Đạt Đạt Đạt Đạt 
12 năm 03 

tháng 
0 Đạt Đạt Đạt 

Không 
YC 

6) KẾ TOÁN VIÊN 

40 Phan Ngọc Mỹ Hu ền 8/11/1992  X Đạt Đạt Đạt Đạt 
04 năm 04 

tháng 
0 Đạt Đạt Không YC Đạt 

41 Đào Thị Th i Hằng 07/6/1987  X Đạt Đạt Đạt Đạt 
15 năm 03 

tháng 
0 Đạt Đạt Không YC Đạt 

 

Nơi nhận: 

- Sở Y tế Ninh Thuận; 

- Hội đồng xét thăng hạng; 

- Ban Thẩm định hồ sơ; 
- Các cá nhân có tên theo danh sách trên; 

- Lưu: VT, TCHC. 

  

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG XÉT THĂNG HẠNG 

Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi 
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